
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Lớp MÃ HP TÊN HP HK Thứ Ngày thi Giờ thi PT Hình thức thi

1 1951010378 Huỳnh Hoa Ngọc Quý 19ĐHQTC2 010100011206 Quản trị dự án 221 5 18/05/2023 7:30 G205 Tự luận

2 2155200003 Lưu Huỳnh Minh Nhựt 21ĐHKT01 010800014801 Cơ sở điều khiển tự động 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Tự luận

3 2051010267 Trần Thị Thùy Linh 20ĐHQTC2 010100000401 Tin học đại cương 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

4 2153410216 Đinh Nguyễn Hồng Phượng 21ĐHQTC2 010100046103 Thanh toán quốc tế 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

5 2255120088 Giang Gia Khang 22ĐHĐT02 011100106108 Tiếng Anh 1 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Tự luận

6 2153410072 Trần Thị Thu Thảo 21ĐHQT02 011100111905 Tiếng Anh 3 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Tự luận

7 2031010020 Nguyễn Lương Quốc Thắng 20ĐVQT01 010200013101 Kinh tế vận tải hàng không 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Tự luận

8 2105120024 Nguyễn Thái Hoàng 21ĐHĐT01 011100024401 Chủ nghĩa xã hội khoa học 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

9 2111010002 Trần Thị Phương Quỳnh 21CĐAN01 030100024902 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

10 2111010047 Nguyễn Duy Tài 21CĐAN01 030100024902 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

11 2111010055 Trần Công Tiến 21CĐAN01 030100024902 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

12 2111010056 Lương Minh Thành 21CĐAN01 030100024902 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

13 2111010037 Phạm Tuyết Như 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

14 2111010015 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

15 2111010020 Nguyễn Huỳnh Xuân Linh 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

16 2011010031 Nguyễn Thị Minh Thư 20CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

17 2111010059 Trần Trâm Thư 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

18 2111010012 Nguyễn Sỹ Sơn 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

2111010043 Nguyễn Đoàn Phi Hồ 21CĐAN01 030100024901 Tiếng Anh chuyên ngành - ANHK 222 5 18/05/2023 7:30 G302 Tự luận

19 2258420016 Nguyễn Quế Anh 22ĐHKL01 011100005601 Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

20 2258420102 Phan Thị Thùy Dương 22ĐHKL01 011100005601 Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

21 2258420084 Phạm Viên Nhi 22ĐHKL02 011100005602 Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm
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22 2258420042 Phạm Hoàng Duy 22ĐHKL01 011100005602 Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 222 5 18/05/2023 7:30 G205 Trắc nghiệm

23 1951010260 Ngô Thị Châu Giang 19ĐHQTDL 01110008302 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 222 5 18/05/2023 7:30 Sân 1 Thực hành

24 2031010020 Nguyễn Lương Quốc Thắng 20ĐVQT01 010200023901 Quản trị doanh thu VTHK 222 5 18/05/2023 9:30 G304 Tự luận

25 2031010020 Nguyễn Lương Quốc Thắng 20ĐVQT01 010200018801 Quy tắc quốc tế về vận chuyển HK 222 5 18/05/2023 12:30 G305 Tự luận

26 2253410327 Huỳnh Bảo Ngân 22ĐHQT07 010100074714Kinh tế chính trị Mác Lênin 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Trắc nghiệm

27 2253410320 Bùi Thị Nhất Phương 22ĐHQT07 010100010702Nguyên lý kế toán 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Trắc nghiệm

28 2253440095 Nguyễn Thị Kim Ngân 22ĐHNL02 010100010701Nguyên lý kế toán 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Trắc nghiệm

29 2031010020 Nguyễn Lương Quốc Thắng 20ĐVQT01 010200013001 Tiếng Anh chuyên ngành II - QTHK 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Trắc nghiệm

30 2250000092 Đinh Thị Thúy Nga 22ĐHKV02 010100109303 Địa lý vận tải 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Tự luận

31 2036060001 Nguyễn Ngọc Hải Nhân 20ĐVKL01 010200074601Triết học Mác - Lênin 222 5 18/05/2023 14:30 G603 Trắc nghiệm
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